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 Ngày 26 tháng 12 năm 2022 tại trụ Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc và Trại 

tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án 

hình sự thụ lý số 119/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 156/2022/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 12 năm 2022 đối với 

các bị cáo: 

 1. Họ và tên: Dương Thị T; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 02 tháng 02 

năm 1983 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: xóm 1, xã N, huyện N, 

tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 4/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Văn 

T và bà Trần Thị T; Chồng: Nguyễn Phú L, sinh năm 1976 và có 02 con; Tiền án, 

tiền sự: Không;  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15-9-2022 cho đến nay tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

 2. Họ và tên: Võ Thị Hồng P; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 21 tháng 6 

năm 1981 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: xóm 4, xã N, huyện N, 

tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Kinh doanh nhà nghỉ; Trình độ học vấn: 12/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Võ Văn 

Đ và bà Nguyễn Thị H; Chồng, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết 

định tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 23-9-2022 cho đến ngày 23-11-2022, hiện ở tại 

xóm 4, xã N, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 



 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
 

 

   Dương Thị T là đối tượng nghiện chất ma túy, khoảng tháng 8 năm 2022, T 

được một người đàn ông lái xe tải (không quen biết) cho 01 lọ nhựa bên trong chứa 

ma túy và nói: “Em cất mà dùng, đây là ma túy hồng phiến hay còn gọi là thuốc 

ngựa Thái”, T đồng ý và cất giữ để sử dụng. Khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 15-9-

2022, Võ Thị Hồng P là chủ nhà nghỉ H ở xóm K, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An, 

dùng điện thoại của mình gọi cho bị cáo T, mục đích P gọi là để thuê T đến nhà 

nghỉ để dọn dẹp phòng vệ sinh, T đồng ý. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 

15-9-2022, Nguyễn Vũ K đến nhà nghỉ H gặp bị cáo P và nói: “Gọi cho con em 

ngủ qua đêm”, ý nói P sắp xếp một gái mại dâm để mua bán dâm trong một đêm. P 

hiểu ý và nói với K: “Họ chỉ đi nhanh thôi”, ý là chỉ bán dâm một lần, giá là 

200.000 đồng, trong đó 150.000 đồng là tiền mua dâm, 50.000 đồng là tiền phòng 

nghỉ. K đồng ý và đưa cho P 500.000 đồng gồm: 200.000 đồng là tiền mua bán 

dâm, tiền phòng, còn 300.000 đồng là để chi trả tiền phòng nghỉ qua đêm và tiền 

ăn uống nếu phát sinh. P cầm tiền rồi chỉ cho K lên phòng 203 chờ P gọi gái bán 

dâm. Lúc này, P thấy bị cáo T đang dọn dẹp vệ sinh nên đi lại gần nói với T: “Em 

lên phòng 203 có khách quen”, ý là nói T lên phòng 203 bán dâm cho K. T hiểu ý 

nên đi lên phòng 203 và tại đây K và T đã quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan 

hệ tình dục xong, T đi vào phòng vệ sinh mặc quần áo và làm dụng cụ để sử dụng 

ma túy gồm: Lấy 01 chai nước NutiFood đục thủng một lỗ trên thân chai, cuộn tờ 

tiền 5000 đồng lại thành ống hút (quá trình T chuẩn bị sử dụng ma túy thì K không 

biết). Lúc này, Tổ công tác Công an huyện N vào phòng 203 kiểm tra, phát hiện 

lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với T. 

 Đến khoảng 18 giờ 50 phút cùng ngày,bị cáo P đã đến Công an huyện N để 

đầu thú và khai nhận về hành vi chứa mại dâm để thu tiền phòng, tiền ăn uống phát 

sinh và giao nộp số tiền 500.000 đồng. 

Ngày 15-9-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã tiến hành 

lập hội đồng mở niêm phong, xác định khối lượng và lấy mẫu giám định đối với số 

vật chứng thu giữ của Dương Thị T, xác định: Số viên nén màu hồng thu giữ của 

Dương Thị T sau khi loại bỏ bao bì, có tổng khối lượng là 2,12g (hai phẩy mười 

hai gam), đã lấy 0,2g (không phẩy hai gam) gửi đi giám định. 

Tại bản kết luận giám định số 1170/KL-KTHS(Đ2-MT) ngày 21-9-2022 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: “Mẫu viên nén màu hồng 

thu giữ của Dương Thị T gửi tới giám định là ma túy (Methamphetamine), có khối 

lượng 2,12 gam (hai phẩy, mười hai gam). 



Tại bản kết luận giám định số 384/KL-KTHS(Đ3-TL) ngày 18-10-2022 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: “Số tiền 500.000 đồng 

(năm trăm nghìn đồng) gồm: 01 (một) tờ tiền Việt Nam mệnh giá 100.000 đồng 

(một trăm nghìn đồng) có mã số hiệu UW 18501719 và 02 (hai) tờ tiền Việt Nam 

mệnh giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) có mã số hiệu NE 16937570, BT 

06281191 gửi giám định là tiền thật”. 

 Bản cáo trạng số 124/CT-VKS-NL ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã truy tố bị cáo Dương Thị T về 

tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 

của Bộ luật Hình sự và Võ Thị Hồng P về tội: “Chứa mại dâm” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 327 của Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên nội dung quyết định truy tố đối với 

các bị cáo và trên cơ sở phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu 

quả của vụ án, điều kiện, nguyên nhân phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng 

xét xử: Tuyên bố bị cáo Dương Thị T phạm tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; 

bị cáo Võ Thị Hồng P phạm tội: “Chứa mại dâm”. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 

249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 

T từ 18 (mười tám) đến 21 (hai mươi mốt) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 

cáo tạm giữ, tạm giam 15-9-2022. Căn cứ  khoản 1 Điều 327; điểm p, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo P từ 12 (mười hai) 

đến 15 (mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 (hai mươi 

tư) đến 30 tháng. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 5 Điều 249 và khoản 5 Điều 

327của Bộ luật hình sự không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.  

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) lọ nhựa hình trụ tròn bên trong chứa 1,92gam 

(một phẩy chín mươi hai gam) chất ma túy Methamphetamine còn lại thu giữ của 

bị cáo T cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy;  

Thu giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử 

dụng thu giữ của bị cáo T, có số thuê bao 0963.848.728  và 01 (một) điện thoại di 

động Realme 11, màu đen, ốp màu đen, đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo P, có số 

thuê bao 0862.248.939 là tài sản của các bị cáo không liên quan đến việc phạm tội 

nên đề nghị trả lại cho các bị cáo. 

Thu giữ của bị cáo P số tiền 500.000 đồng. Quá trình điều tra xác định số 

tiền này là do bị cáo P phạm tội mà có nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước. 

 Các bị cáo đồng ý với ý kiến trình bày luận tội của đại diện Viện kiểm sát và 

không tranh luận đối đáp gì. 



 Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo đều nhận thức được hành vi phạm tội 

của mình và rất ăn năn hối cải, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị 

cáo để sớm được trở về với gia đình và xã hội. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Nghi Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

Tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2]. Về hành vi phạm tội, tội danh và khung hình phạt:  

 Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai và thừa nhận hành vi phạm tội của mình 

như kết luận điều tra và nội dung bản cáo trạng truy tố, ý kiến luận tội của Đại diện 

Viện kiểm sát, phù hợp vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu 

thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án...được xem xét và thẩm tra tại phiên tòa. Do đó có 

đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Võ Thị Hồng P là chủ Nhà nghỉ H ở địa chỉ xóm K, xã 

N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 15-9-2022, P đã liên lạc 

với bị cáo T bằng điện thoại nhằm mục đích thuê T đến dọn dẹp phòng vệ sinh của 

Nhà nghỉ và được T đồng ý. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 15-9-2022, khi 

có khách là Nguyễn Vũ K đến Nhà nghỉ thì bị cáo P đã đồng ý cho K mua bán dâm 

với bị cáo T với giá 200.000 đồng tại phòng 203 của nhà nghỉ. K đã đưa cho bị cáo 

P 500.000 đồng bao gồm tiền mua bán dâm, tiền phòng và tiền chi phí phát sinh. 

Khi K và bị cáo T quan hệ tình dục xong, T đi vào phòng vệ sinh mặc quần áo và 

chuẩn bị sử dụng ma túy thì Tổ công tác Công an huyện N vào phát hiện bắt quả 

tang, thu giữ của bị cáo T 2,12g (hai phẩy mười hai gam) chất ma túy 

Methamphetamine để ở bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh và 01 (một) bộ sử dụng 

ma túy và 01 (một) bao cao su. Vì vậy, hành vi của bị cáo Dương Thị T đủ yếu tố 

cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 249 của Bộ luật hình sự và bị cáo Võ Thị Hồng P đủ yếu tố cấu thành tội 

“Chứa mại dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 327 của Bộ luật hình sự như cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo là hoàn 

toàn có căn cứ, đúng pháp luật.  

[3]. Về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội:  

Hành vi phạm tội của các bị cáo đều là thuộc tội phạm nghiêm trọng có tính 

chất và mức độ gây nguy hiểm cho xã hội lớn. Đối với tội phạm ma túy đã xâm 

phạm ®Õn các quy định cña Nhà nước về quản lý các chất ma túy, còn đối với tội 

phạm chứa mại dâm đã xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã 



hội, nếp sống văn minh, sức khỏe con người, đồng thời là nguyên nhân làm phát 

sinh các loại tội phạm. Các bị cáo nhận thức được hành vi tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt 

ma tuývà chứa mại dâm là phạm tội, nhưng vẫn cố ý thực hiện. V× vËy, Héi ®ång 

xÐt xö ¸p dông møc h×nh ph¹t nghiªm kh¾c, tư¬ng xøng víi tÝnh chÊt møc ®é hµnh 

vi ph¹m téi cña các bÞ c¸o ®Ó c¶i t¹o gi¸o dôc các bÞ c¸o vµ r¨n ®e, phßng ngõa 

chung.  
[4]. Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 Các bị cáo đều là người có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự; quá trình 

điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 

Theo lời khai của các bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện: Bị cáo T được 

Ủy ban nhân dân xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An tặng giấy khen vì đã có thành tích 

xuất sắc trong công tác phòng chống cháy rừng năm 2019. Bị cáo P sau khi thực 

hiện hành vi phạm tội đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đầu thú 

nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy 

định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo P còn 

thuộc đối tượng người khuyết tật nặng đang hưởng chế độ của Nhà nước, do đó bị 

cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Xét thấy, bị cáo T cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra 

ngoài xã hội một thời gian là điều cần thiết để bị cáo nhận thức được sự nghiêm 

minh của pháp luật, đồng thời có ý thức chấp hành pháp luật. Còn đối với bị cáo P 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ, là người khuyết tật nặng, có nơi cư trú rõ ràng và việc 

không buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù không làm ảnh hưởng đến khả năng tự 

cải tạo của bị cáo nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo, tạo điều kiện cho bị cáo được cải 

tạo, giáo dục dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đảm bảo công tác 

đấu tranh phòng ngừa tội phạm.  

[5]. Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 điều 249 và khoản 5 

Điều 327 của Bộ luật Hình sự, các bị cáo còn có thể bị phạt tiền. Tuy nhiên thấy 

rằng các bị cáo đều không có nghề nghiệp ổn định, bị cáo T nghiện chất ma túy. Bị 

cáo P là người khuyết tật, gia đình là hộ nghèo nên không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với các bị cáo. 

[6].  Về xử lý vật chứng: 

- Thu giữ của bị cáo Dương Thị T 2,12gam (hai phẩy mười hai gam) chất 

ma túy Methamphetamine. Quá trình điều tra đã lấy 0,2gam (không phẩy hai gam) 

để trưng cầu giám định không hoàn lại mẫu vật, nên không xem xét. Còn lại 1,92 

gam (một phẩy chín mươi hai gam) chất ma túy Methamphetamine cùng một bộ 

dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 01 chai nhựa Noti Food bị đục thủng một lỗ trên 

thân chai, 01 tiền Việt Nam đã bị cháy sém, 01 bật lửa ga, 01 lọ nhự xitiol chứa 

nhiều mảnh giấy bạc được cắt sẵn; 01 bao cao su đã qua sử dụng thu giữ tại nhà 



nghỉ của bị cáo P. Xác định số vật chứng này thuộc danh mục Nhà nước cấm tàng 

trữ, lưu hành và các dụng cụ sử dụng ma túy không có giá trị sử dụng nên tịch thu 

tiêu hủy. 

 - Thu giữ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, có gắn số 

sim 0963.848.728 của bị cáo T và thu giữ của bị cáo P 01 (một) điện thoại nhãn 

hiệu Realme 11, màu đen, ốp màu đen, có gắn số sim 0862.248.939. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa xác định tài sản trên các bị cáo không sử dụng vào việc phạm 

tội nên cần trả lại cho các bị cáo. 

 - Thu giữ của bị cáo P số tiền 500.000 đồng do bị cáo tự nguyện giao nộp. 

Xác định đây là số tiền do bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu nộp ngân sách nhà 

nước. 

[7]. Các vấn đề khác: 

Đối với hành mua dâm của Nguyễn Vũ K, hành vi bán dâm của Dương Thị 

T đã bị Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng 

quy định của pháp luật. 

 [8]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.      

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 
 
 

 1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Dương Thị T phạm tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”; Bị cáo Võ Thị Hồng P phạm tội “Chứa mại dâm”. 

2. Về hình phạt:  

2.1. Hình phạt chính:  

 - Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo T. 

Xử phạt bị cáo Dương Thị T  01 (một) năm 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ tạm giam 15 tháng 9 năm 2022. 

 - Căn cứ khoản 1 Điều 327; điểm p, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 

của Bộ luật hình sự đối với bị cáo P. 

Xử phạt bị cáo Võ Thị Hồng P 01 (một) năm tù cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 26-12-2022.  

Giao bị cáo Võ Thị Hồng Phương cho Uỷ ban nhân dân xã N, huyện N, tỉnh 

Nghệ An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trong trường hợp bị cáo P thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

2.2. Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 



 3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình 

sự; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự: 

 - Tịch thu tiêu hủy 1,92 gam (một phẩy chín mươi hai gam) chất ma túy 

Methamphetamine cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm (01 chai nhựa Noti 

Food bị đục thủng một lỗ trên thân chai, 01 tiền Việt Nam đã bị cháy sém, 01 bật 

lửa ga, 01 lọ nhự xitiol chứa nhiều mảnh giấy bạc được cắt sẵn của bị cáo T) và 01 

bao cao su đã qua sử dụng thu giữ tại nhà nghỉ của bị cáo P; 

 - Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 500.000 đồng của bị cáo Phương; 

 - Trả lại cho bị cáo Dương Thị T 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia màu đen, có gắn số sim 0963.848.728 và bị cáo Võ Thị Hồng P 01 (một) 

điện thoại nhã hiệu Realme 11, màu đen, ốp màu đen, có gắn số sim 0862.248.939. 

(Hiện số vật chứng trên đang quản lý tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án Dân 

sự huyện N, tỉnh Nghệ An theo biên bản giao nhận ngày 25 tháng 12 năm 2022). 

  4. Về án phí: 

Căn cứ khoản 2 điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326 

ngày 30/12/2016 của UBTVQH về án phí, lệ phí Toà án buộc mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm 

5. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị 

cáo được quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.  
 

 

Nơi nhận:    
- Các bị cáo; 

- TAND tỉnh Nghệ An; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 
- VKSND huyện Nghi Lộc;  

- Công an huyện;  

- THA dân sự, THA hình sự; 

- UBND xã N; 

- Lưu hồ sơ./. 
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